
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số:         /QĐ-ĐHQGHN   Hà Nội, ngày       tháng        năm 2026                                  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bảng mã dùng chung phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 

trong, ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội (Phiên bản 1.0) 
________________________________ 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;    

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;    

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;    

Căn cứ Nghị định số 201/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản 

trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0); 

Căn cứ Quyết định số 4998/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu 

giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh 

mục dữ liệu mở của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-ĐHQGHN ngày 22 tháng 4 năm 2022 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Kiến trúc đại 

học số của ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo khung kiến trúc Chính 

phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 01 năm 2025 của 

Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụ của 

Văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN; 
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Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-ĐHQGHN ngày 22 tháng 01 năm 2026 của 

Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế về thu thập, cập nhật, chia sẻ và 

sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý của ĐHQGHN; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ĐHQGHN. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bảng mã dùng chung 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong, ngoài ĐHQGHN (Phiên bản 1.0). 

Điều 2. Danh mục bảng mã dùng chung được đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin của ĐHQGHN, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong, ngoài ĐHQGHN. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng ĐHQGHN (qua Trung tâm Quản trị đại học số) hướng dẫn các 

ban chức năng, đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN thực hiện cập nhật, quản 

lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả Danh mục bảng mã dùng chung theo đúng 

quy định; thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) trình Giám đốc 

ĐHQGHN phê duyệt, ban hành. 

2. Các ban chức năng, đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN có dữ liệu 

thuộc Danh mục bảng mã dùng chung có trách nhiệm tổ chức cập nhật, quản lý, 

khai thác, sử dụng và cung cấp dữ liệu theo đúng quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng ĐHQGHN, Trưởng ban chức năng, Thủ trưởng 

đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Giám đốc (để b/c); 
- Các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP, QTĐHS, T6. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Bảo Sơn 
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